TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

LỚP: 2/….
HỌ VÀ TÊN:…………………………………………..

Thứ tư , ngày 15  tháng 4  năm 2020
PHIẾU LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – PHIẾU SỐ 11
MRVT: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TLCH “ VÌ SAO? ”
Bài 1.Viết các từ có tiếng “biển” vào chỗ chấm:
M: tàu biển, biển cả
………. biển, ………… biển, ………… biển.

biển ………., biển …………, biển ………… .
Bài 2. Nối từ ở cột A với lời giải thích phù hợp ở cột B:

	A
	
	B

	Hồ
	
	 dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.

	Suối
	
	 dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó        thuyền bè đi lại được..

	Sông
	
	  nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.


Bài 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu:
M:          Em nghỉ học vì đại dịch Covid - 19 đang hoành hành.
→ Vì sao em nghỉ học?
Cho câu:  Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.  
Câu hỏi:……………………………………………………………………………
Lưu ý: 
- Câu hỏi với từ “ vì sao” thì từ “ vì sao” luôn đứng ở đầu câu.
- Khi đặt câu hỏi: Đầu câu phải  viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm hỏi (?) 
Bài 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh , Thủy Tinh ( Tiếng Việt 2, tập 2, trang 60. 61 ), trả lời câu hỏi câu hỏi :

a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………..
a) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Vì sao nước ta có nạn lụt?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Lưu ý: Trả lời câu hỏi phải trọn câu. 








DẶN DÒ:


- HỌC SINH HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP NÀY TỪ NGÀY13 / 4 ĐẾN 17 /4.


- HỌC SINH LÀM XONG CHỤP BÀI TẬP VÀO NHÓM LỚP ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA.


- ĐÁP ÁN BÀI TẬP SẼ GỬI VÀO NGÀY 18/4.





CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC!











